
DANH SÁCH THÀNH VIÊN ỨNG CỬ 

 

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1/ Họ và tên: Lương Minh Tuấn           

2/ Giới tính: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh: 28/08/1974 

4/ Nơi sinh: Bắc Ninh 

5/ Số CMND: 011674989 Ngày cấp: 11/05/2009  Nơi cấp: Công an Hà Nội 

6/ Quốc tịch: Việt Nam                                          7/ Dân tộc: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú: Số 44, ngõ 36, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội.  

9/ Số điện thoại: 090 212 1568 

10/ Địa chỉ email: tuan.minhluong@gmail.com  

11/ Vị trí tham gia ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị 

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không 

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không 

+ Cá nhân sở hữu: không 

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không 

15/ Quá trình đào tạo chuyên môn: 

Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành 

đào tạo 

Bằng cấp 

1996 Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc 

gia Hà Nội 

Ngoại ngữ (Tiếng 

Anh) 

Cử nhân 

1998 Trường đại học Kinh tế Kế toán Cử nhân  

2005 Chương trình giảng dạy Kinh tế 

Fullbright (hợp tác giữa trường Quản lý 

Nhà nước Kenedy, Đại học Harvard và 

trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí 

Minh) 

Kinh tế học ứng 

dụng và Chính 

sách công 

Chứng chỉ sau 

Đại học 

2010 Trường Đại học Griggs (Hoa Kỳ) Quản trị kinh 

doanh 

Thạc sỹ 

16/ Quá trình đào tạo chuyên môn: 
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Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành 

đào tạo 

Bằng cấp 

1996 Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc 

gia Hà Nội 

Ngoại ngữ (Tiếng 

Anh) 

Cử nhân 

1998 Trường đại học Kinh tế Kế toán Cử nhân  

2005 Chương trình giảng dạy Kinh tế 

Fullbright (hợp tác giữa trường Quản lý 

Nhà nước Kenedy, Đại học Harvard và 

trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí 

Minh) 

Kinh tế học ứng 

dụng và Chính 

sách công 

Chứng chỉ sau 

Đại học 

2010 Trường Đại học Griggs (Hoa Kỳ) Quản trị kinh 

doanh 

Thạc sỹ 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: 

STT Tên cá 

nhân/tổ 

chức 

Số CMND/Hộ chiếu (đối với 

cá nhân) hoặc Số GCN đăng 

ký doanh nghiệp, Giấy phép 

hoạt động hoặc giấy tờ pháp 

lý tương đương (đối với tổ 

chức), ngày cấp, nơi cấp 

Số lượng CP/CCQ nắm 

giữ, tỷ lệ sở hữu trên 

vốn điều lệ của công ty 

đại chúng, quỹ đại 

chúng (nếu có)  

Mối quan hệ/  

1 Lương Văn 

Đức 

024046000005 do Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú và DLQG về 

dân cư cấp ngày 19/5/2014 

0 Bố 

2 Nguyễn 

Thị Ước 

010462002, do Công an TP. 

Hà Nội cấp ngày 01/08/2006 

0 Mẹ 

3 Trịnh Thị 

Thanh 

Bình 

001175001247 do Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú và DLQG về 

dân cư cấp ngày 26/05/2014 

0 Vợ 

4 Lương 

Minh 

Khang 

001202021340 do Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú và DLQG về 

dân cư cấp  ngày 03/10/2017 

0 Con trai 

5 Lương 

Minh Anh 

- 0 Con trai 

6 Lương 

Minh 

Dương  

027071000238 do Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú và DLQG về 

dân cư cấp ngày 03/10/2017 

0 Anh trai 

 



II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

A. Ứng cử viên thứ nhất 

1/ Họ và tên: Đỗ Đức Lộc 

2/ Giới tính: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh: 02.04.1992 

4/ Nơi sinh: Hà Nội 

5/ Số CMND: 012864823 Ngày cấp: 22.06.2006  Nơi cấp: Công an Hà Nội 

6/ Quốc tịch: Việt Nam                                          7/ Dân tộc: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 349, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

9/ Số điện thoại: 0979076492 

10/ Địa chỉ email: locdd204@gmail.com  

11/ Vị trí tham gia ứng cử: Thành viên Ban kiểm soát 

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không 

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không 

+ Cá nhân sở hữu: không 

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không 

15/ Quá trình đào tạo chuyên môn 

Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành 

đào tạo 

Bằng cấp 

2010 - 2014 Đại Học Ngoại Thương Tài chính – Ngân 

hàng 

Cử nhân 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: 

STT 

No. 

Tên cá 

nhân/tổ 

chức 

Số CMND/Hộ chiếu (đối với 

cá nhân) hoặc Số GCN đăng 

ký doanh nghiệp, Giấy phép 

hoạt động hoặc giấy tờ pháp 

lý tương đương (đối với tổ 

chức), ngày cấp, nơi cấp 

Số lượng CP/CCQ nắm 

giữ, tỷ lệ sở hữu trên 

vốn điều lệ của công ty 

đại chúng, quỹ đại 

chúng (nếu có)  

Mối quan hệ/  

1 Đỗ Xuân 

Thủy 

B4431660 do Cục Quản lý 

Xuất nhập cảnh cấp ngày 

28.01.2011  

0 Bố  
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2 Phạm Thị 

Lợi 

010672874 do Công an Thành 

phố Hà Nội cấp ngày 

23.06.2006   

0 Mẹ  

3 Đỗ Trường 

Xuân 

001089024762 do  Cục CS 

QLHC về TTXH cấp ngày 

22.01.2019 

0 Anh Trai 

B. Ứng cử viên thứ hai 

1/ Họ và tên: Trần Thị Hòa 

2/ Giới tính: Nữ 

3/ Ngày tháng năm sinh: 04/07/1988 

4/ Nơi sinh: Hải Dương 

5/ Số CMND: 030188003715 Ngày cấp: 27/04/2017  Nơi cấp: Cục CS ĐKQL CT và DLQG về 

dân cư. 

6/ Quốc tịch: Việt Nam                                          7/ Dân tộc: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 3/17, Tứ Thông, Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

9/ Số điện thoại: +84941040788 

10/ Địa chỉ email: tthoa88hd@gmail.com  

11/ Vị trí tham gia ứng cử: Thành viên Ban kiểm soát 

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không 

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không 

+ Cá nhân sở hữu: không 

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không 

15/ Quá trình đào tạo chuyên môn: 

Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành 

đào tạo 

Bằng cấp 

2007-2011 Trường cao đẳng kỹ thuật khách sạn và du lịch Kế toán Cao đẳng 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: 

STT 

 

Tên cá 

nhân/tổ 

chức 

Số CMND/Hộ chiếu (đối với 

cá nhân) hoặc Số GCN đăng 

ký doanh nghiệp, Giấy phép 

hoạt động hoặc giấy tờ pháp 

Số lượng CP/CCQ nắm 

giữ, tỷ lệ sở hữu trên 

vốn điều lệ của công ty 

đại chúng, quỹ đại 

chúng (nếu có)  

Mối quan hệ/  
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lý tương đương (đối với tổ 

chức), ngày cấp, nơi cấp 

1 Trần Vân 

Khánh 

142291130 do  CA Tỉnh Hải 

Dương cấp ngày   04/09/2014   

0 Bố  

2 Phạm Thị 

Cẩm 

142255804 do Công an tỉnh 

Hải Dương ngày cấp 

05/12/2014 

0 Mẹ  

3 Trần Thị 

Huyền 

030185008750 do Cục Cảnh 

sát ĐKQL cư trú và DLQG về 

dân cư cấp ngày 02/05/2018  

0 Chị gái 

4 Trần Văn 

Khoa 

142680974 do Công an tỉnh 

Hải Dương cấp  ngày 

26/12/2012  

0 Em trai 

5 Trần Văn 

Khôi 

142680973 do Công an tỉnh 

Hải Dương cấp ngày  

26/12/2012  

0 Em trai 

6 Nguyễn 

Đức Thịnh  

142495667 do Công an tỉnh 

Hải Dương cấp ngày  ngày 

cấp 14/06/2010  

0 Chồng 

7 Nguyễn 

Đức Minh 

Chưa có 0 Con  

8 Nguyễn 

Trần Diệp 

Chi 

Chưa có 0 Con  
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